Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                Tuần 18 – Lớp 3A

Thứ Hai ngày 1 tháng 1 năm 2023
                              NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH 2024
_______________________________________________________________

            Thứ Ba ngày 2 tháng 1 năm 2024
(Học TKB sáng thứ Sáu – Tuần 17)
________________________________________________________________

         Thứ Tư ngày 3 tháng 1 năm 2024
(Học TKB sáng thứ Hai – Tuần 18)
Hoạt động Củng cố Toán + Tiếng Việt
Chữa bài kiểm tra cuối học kì I
___________________________________________

Tiếng Anh
Speaking Test
GV bộ môn thực hiện
________________________________________________________________

Thứ Năm ngày 4 tháng 1 năm 2024
(Học TKB sáng thứ Ba – Tuần 18)
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1: Ôn tập và hoàn thiện chương trình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài
- Ôn tập các dấu câu đã học: dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.
- Ôn tập các kiểu câu đã học: Câu kể, câu cảm,...
- Ôn tập về từ trái nghĩa.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 68 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4/ 68, 69 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



	Hoạt động 2: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/68
- Gọi HS đọc y/c: Xếp các từ ngữ được in đậm trong đoạn văn dưới đây vào nhóm thích hợp 

- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
1 Hs lên chia sẻ.


Hs trình bày: 
- HS Trả lời:

	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	Mặt trời, lá, con sóc
	Chiếu, nhảy, đi tới, nhìn
	Cao tít, thẳng tắp, tròn xoe, ngơ ngác


- Hs NX

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã biết nhận biết, phân biệt từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, từ chỉ đặc điểm.
* Bài 2/68 
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Điền dấu chấm, dấu Dấu chấm than, Dấu chấm hỏi vào ô trống để hoàn thành truyện cười dưới đây:
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: Cần sử dụng dấu câu hợp lí. Mỗi loại dấu câu lại phù hợp với một kiểu câu khác nhau.
* Bài 3/69 Cho biết những câu văn ở bài 2 thuộc kiểu câu gì?
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và nêu đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: Cách xác định các kiểu câu: Câu kể, câu cảm, câu hỏi.
* Bài 4/69 Điền các từ trái nghĩa để hoàn chỉnh những câu dưới đây
	





- HS chữa bài vào vở.
(1) .
(2) !
(3) ?
(4) ?
(5) .


- HS trả lời:
+ Câu 1: Câu kể
+ Câu 2: Câu cảm
+ Câu 3: Câu hỏi
+ Câu 4: Câu hỏi
+ Câu 5: Câu kể


	- Gọi Hs nêu bài làm: Đọc thầm và nêu đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã biết tìm từ trái nghĩa.
	- HS trả lời:
a. Trẻ
b. Nhớ
c. Lạnh
d. Độc ác

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	
- Hs đọc bài.
- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Công nghệ
Chữa bài kiểm tra – Ôn tập cuối kì I
___________________________________________

Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1: Ôn tập và hoàn thiện chương trình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài
- Ôn tập các dấu câu đã học: dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.
- Ôn tập các kiểu câu đã học: Câu kể, câu cảm,...
- Ôn tập về từ trái nghĩa.
- Ôn tập về từ chỉ hoạt động, từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm.
- Ôn tập về biện pháp so sánh.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT5)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng luyện từ và câu: tìm và viết từ chỉ đặc điểm và từ chỉ hoạt động
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.




- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.




- HS nhận xét, bổ sung
	
- HS đọc bài: “Ảnh Bác”.

- HS nghe. 
- Luyện đọc từ khó: Lá cờ, mim miệng cười,na, quét, …
- Luyện đọc câu: Ngày ngày/ Bác vẫn mỉm cười/ với em.

- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài












- HS trả lời câu hỏi:
+ Bên trên ảnh Bác treo một lá cờ đỏ tươi.
+ Trong bức ảnh, Bác Hồ luôn mỉm cười.

	Hoạt động 3: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 3,4/70 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 3,4,5,6/70,71 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


1 Hs lên chia sẻ.

	Hoạt động 4: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 3/70: Tìm ba từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động trong câu thơ dưới đây:
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động
	





-Hs trình bày:
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Trồng, quét, đuổi, thấy, ra, ngồi.

	Từ ngữ chỉ sự vật
	Rau, bếp, gà, tàu bay Mỹ, hầm.


- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 4/71: Gạch chân từ ngữ chỉ đặc điểm.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS làm.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV chốt: Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ chỉ sự đặc điểm.
	

- Hs nêu.
Từ chỉ đặc điểm là: đỏ tươi.

	Bài 5/71: Trong câu nụ cười của Bác tươi như hoa mùa xuân, hãy chỉ rõ:

- GV củng cố về biện pháp so sánh
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở
 
	- HS trả lời

	Sự vật 1
	Đặc điểm so sánh
	Từ so sánh
	Sự vật 2

	Nụ cười của Bác
	tươi
	như
	Hoa mùa xuân




	Bài 6/71. Đặt 4 câu trong đó có sử dụng biện pháp so sánh
M: Nước hồ xanh như ngọc. 
- Gv cho HS đọc y/c
-HS nối tiếp đặt câu có dung biện pháp so sánh
	Học sinh nối tiếp nêu và viết vở, đổi vở nhận xét bạn 

- Cô giáo hiền như cô Tấm
-Mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa
- Trăng tròn như cái đĩa
- Mắt chú mèo tròn như hòn bi.

	3. HĐ Vận dụng
- Trong câu, chúng mình đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu: Biện pháp so sánh.


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
_______________________________________________________________

Thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Ôn tập cuối học kì 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính giá trị của biểu thức số
+ Giải toán liên quan đến các đo lường, đến hình học
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính giá trị của biểu thức số
+ Giải toán liên quan đến các đo lường, đến hình học
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 3/ 61 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 61,62 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: /VLT tr.61
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 a. 8 kg = … g     1000 g = …kg 
600 g: 3= …g
b. 4 l = … ml   1000ml =.. l   
120 ml x5 = …ml
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt mối liên hệ các đơn vị đo khối lượng đơn vị đo dung tích 
	
- Cho HS quan sát 
- Học sinh nêu cách tính và trả lời đáp án :
a. 8 kg = 8000g     1000 g = 1kg 
600 g: 3= 200g
b. 4 l = 4000 ml   1000ml = 1 l  
120 ml x5 = 600ml



- Học sinh làm hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời, đổi vở soát
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết tiếp  vào chỗ chấm cho thích hợp (VLT/61)
- GV cho học sinh làm bảng con, điền vở
[image: ]

Biết hai con gấu có số cân nặng bằng nhau. Một con gấu cân nặng… 
- Cho học sinh nêu các bước thực hiện:
Tính tổng khối lượng 2 con gấu
Chia khối lượng đó cho 2
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách vận dụng bảng nhân tìm kết quả các số hạng giống nhau

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
Hai con gấu cân nặng là:
200g x3= 600 g
Mỗi con gấu cân nặng là:
600g: 2= 300g
Vậy:Một con gấu cân nặng 300g (Viết vào chỗ chấm)
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, nêu lại các bước thực hiện


	* Bài 3: VLT/61 : 
Cho hình vuông ABCD cạnh 24 cm, E là trung điểm của cạnh AB,Tính độ dài đoạn thẳng AEA
E
B




C
D


- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, làm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv Củng cố về trung điểm của đoạn thẳng vận dụng giải toán liên quan 
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AE là:
24:2  = 12 (cm)
Đáp số 12 cm


	* Bài 4: VLT/62: 
Viết tiếp  vào chỗ chấm cho thích hợp
 Việt ghép hai hình vuông thành một hình chữ nhật (như hình vẽ)

107 mm


Chiều dài hình chữ nhật là…..
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng bài toán liên quan đến ghép hình, vận dụng bảng nhân 2 
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Chiều dài hình chữ nhật là: 
107 x 2= 214 mm


	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh nối tiếp đọc bảng nhân, chia 2
+ Viết dãy số thêm hoặc bớt 2 cho học sinh điền số còn thiếu vào dãy số …
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 18
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Tin học
Ôn tập và hoàn thiện chương trinh
GV bộ môn thực hiện
_______________________________________________

Đạo đức
Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được một số biểu hiện của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Nêu vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch và có chất lượng.
- Nhắc nhở bạn bè tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Hình thành và phát triển, biết điều chỉnh bản thân để có thái độ và hành vi chuẩn mực của tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Kể được một số nhiệm vụ của mình
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Kể các nhiệm vụ của em” để khởi động bài học.
+ GV chia lớp thành 2 đội, phổ biến cách chơi như sau: Hai đội sẽ luân phiên kể các nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ nào đã kể rồi sẽ không kể lại, nếu kể trùng lặp sẽ không được tính.









- Mời 1 số HS đại diện trong đội chia sẻ về cách thực hiện những nhiệm vụ đó.



- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi
+ Trực nhật lớp: đến lớp sớm, quét lớp, lau bảng và sắp xếp lại bàn giáo viên.
+ Sưu tầm tư liệu cho bài học: thực hiện tại nhà, ít nhất 1 ngày trước buổi học, tìm kiếm trên sách báo, mạng internet,...
+ Chuẩn bị phiếu bài tập cho các bạn: làm phiếu bài tập theo mẫu cô giáo đã cho, in và đem đến lớp vào buổi học.
- HS chia sẻ
- Em đã thực hiện các nhiệm vụ đó bằng cách hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ và các công việc được giao.
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

	2. Khám phá:
HĐ1: Tìm hiểu biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (Làm việc nhóm 2)
Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu 1HS đọc truyện Tham gia việc lớp.
- YC HS thảo luận nhóm 2 và TLCH:
+ Những chi tiết nào trong chuyện thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ?








+ Em còn biết những biểu hiện nào khác của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ?











-Mời đại diện nhóm trả lời

- GV nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có) và kết luận:
+ Những chi tiết trong câu chuyện thể hiện tích cực hoàn thành nhiệm vụ, đó là: xung phong tham gia làm nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ; chủ động, nhiệt tình thực hiện công việc của mình; cố gắng, nỗ lực; hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng tốt.
+ Những biểu hiện khác thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ: tự giá, không ngại khó, không ngại khổ, làm việc có trách nhiệm …
	- 1 HS đọc 
- Đại diện nhóm trả lời
Những chi tiết trong câu chuyện thể hiện việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ:
+ Xung phong tham gia làm nhiệm vụ.
+ Chủ động xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện nhiệm vụ.
+ Nhiệt tình, chủ động thực hiện công việc.
Những biểu hiện nào khác của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ:
+ Tích cực tham gia vào các hoạt động do lớp, trường tổ chức: phong trào kế hoạch nhỏ, quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt,...
+ Luôn hoàn thành tốt và đúng hạn những công việc được thầy cô giáo giao cho.
+ Trong lớp hăng hái phát biểu xây dựng bài.
- Các nhóm khác nghe, NX và bổ sung
+ HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	HĐ 2: Tìm hiểu ý nghĩa của việc tích cực hoàn thành nhiệm vụ. (Hoạt động cá nhân)
Mục tiêu: Hiểu được vì sao phải tích cực hoàn thành nhiệm vụ.
Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đọc trường hợp trong SGK và TLCH sau: 
· Vì sao Hân trở nên mạnh dạn, tự tin và tiến bộ trong học tập?





- Theo em, tích cực hoàn thành nhiệm vụ sẽ mang lại điều gì?









- Nếu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, điều gì sẽ xảy ra?







- GV chốt nội dung, tuyên dương và kết luận:
Tích cực hoàn thành nhiệm vu sẽ giúp em tiến bộ trong học tập, trong công việc; mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động tập thể; được mọi người tin yêu, quý mến.
	- HS đọc và lần lợt trả lời:

* Hân trở nên mạnh dạn, tự tin và tiến bộ trong học tập vì:
+ Hân đã tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập
+ xung phong tham gia nhiều hoạt động của lớp.
* Theo em, tích cực hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp em:
+ Tiến bộ trong học tập, trong công việc
+ Mạnh dạn và tự tin trong các hoạt động tập thể.
+ Được mọi người tin yêu, quý mến.
+ Nhận được sự tuyên dương, công nhận của thầy cô giáo và bạn bè xung quanh.
- Nếu không tích cực hoàn thành nhiệm vụ, em sẽ:
+ Trở nên nhút nhát, rụt rè, không biết cầu tiến.
+ Không nhận được sự đánh giá tích cực từ những người xung quanh.
+ Bỏ lỡ nhiêu cơ hội để phát triển, rèn luyện bản thân.
-HS nghe

	HĐ 3: Tìm hiểu về những việc cần làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ (Hoạt động nhóm 4)
Mục tiêu: Nêu được các bước để hoàn thành tốt nhiệm vụ
Cách tiến hành:

	- YC HS quan sát sơ đồ trên màn hình và thảo luận theo nhóm 4 để trả lời các câu hỏi sau:
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần làm gì?












- Hãy kể về một nhiệm vụ mà em đã hoàn thành tốt. Em đã thực hiện nhiệm vụ đó theo những bước nào ở sơ đồ trên?













- GV NX và kết luận: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, em cần thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Xác định nhiệm vụ đó là gì?
+ Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong bước này chúng ta cần liệt kê các công việc cần thực hiện, xác định cách thức thực hiện, xác định thời gian thực hiện từng việc. Nếu là nhiệm vụ làm theo nhóm thì cần xác định người phụ trách cho mỗi việc.
+ Bước 3: Thực hiện công việc theo kế hoạch.
+ Bước 4: Đánh giá kết quả công việc đã thực hiện theo các tiêu chí: về thời gian và chất lượng
	-1HS đọc câu hỏi ở trong SGK
-HS thảo luận nhóm 4 và TLCH:
- Để hoàn thành tốt nhiệm vụ em cần thực hiện các bước sau:
+ Bước 1: Xác định nhiệm vụ.
+ Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong bước này chúng ta cần liệt kê các công việc cần thực hiện, xác định cách thức thực hiện, xác định thời gian thực hiện.
+ Bước 3: Thực hiện công việc theo kế hoạch.
+ Bước 4: Đánh giá kết quả.
- Một nhiệm vụ mà em đã hoàn thành tốt: trực nhật.
Em đã thực hiện nhiệm vụ theo các bước:
+ Bước 1: Xác định nhiệm vụ: trực nhật.
+ Bước 2: Xây dựng kế hoạch thực hiện:
· Liệt kê các công việc cần thực hiện: quét nhà, lau bảng, dọn dẹp bàn giáo viên.
· Xác định thời gian thực hiện: 20 phút.
+ Bước 3: Thực hiện công việc theo kế hoach.
+ Bước 4: Đánh giá kết quả: Tốt
-HS nghe và ghi nhớ

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức về ham học hỏi..
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt việc ham học hỏi .
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ về 3 điều mà mình đã học được qua bài học hôm nay.
- Mời đại diện nhóm trình bày
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với các bạn trong nhóm
- Các nhóm nhận xét và bổ sung
- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Thứ Hai ngày 8 tháng 1 năm 2024
(Hoạc TKB thứ Năm – Tuần 18)
Hướng dẫn học Tiếng Việt
Ôn tập học kì I (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài
- Ôn tập các dấu câu đã học: dấu chấm, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.
- Ôn tập các kiểu câu đã học: Câu kể, câu cảm,...
- Ôn tập về từ trái nghĩa.
- Ôn tập về từ chỉ hoạt động, từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm.
- Ôn tập về biện pháp so sánh.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng luyện từ và câu: tìm và viết từ chỉ đặc điểm và từ chỉ hoạt động
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.
- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (HS, GV nhận xét theo TT 27)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- HS nhận xét, bổ sung.
Hoạt động 3: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 3,4/70 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 3,4,5,6/70,71 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	
- HS đọc bài: “Ảnh Bác”.

- HS nghe. 
- Luyện đọc từ khó: Lá cờ, mim miệng cười,na, quét, …
- Luyện đọc câu: Ngày ngày/ Bác vẫn mỉm cười/ với em.

- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài

- HS trả lời câu hỏi:
+ Bên trên ảnh Bác treo một lá cờ đỏ tươi.
+ Trong bức ảnh, Bác Hồ luôn mỉm cười.


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài


1 Hs lên chia sẻ.	



	Hoạt động 4: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 3/70: Tìm ba từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động trong câu thơ dưới đây:
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động
	





-Hs trình bày:
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Trồng, quét, đuổi, thấy, ra, ngồi.

	Từ ngữ chỉ sự vật
	Rau, bếp, gà, tàu bay Mỹ, hầm.


- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 4/71: Gạch chân từ ngữ chỉ đặc điểm.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS làm.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV chốt: Cho HS nhắc lại đặc điểm của :từ chỉ sự đặc điểm.
	

- Hs nêu.
Từ chỉ đặc điểm là: đỏ tươi.

	Bài 5/71: Trong câu nụ cười của Bác tươi như hoa mùa xuân, hãy chỉ rõ:

- GV củng cố về biện pháp so sánh
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở
 
	- HS trả lời

	Sự vật 1
	Đặc điểm so sánh
	Từ so sánh
	Sự vật 2

	Nụ cười của Bác
	tươi
	như
	Hoa mùa xuân




	Bài 6/71 Đặt 4 câu trong đó có sử dụng biện pháp so sánh
M: Nước hồ xanh như ngọc. 
- Gv cho HS đọc y/c
-HS nối tiếp đặt câu có dung biện pháp so sánh
	Học sinh nối tiếp nêu và viết vở, đổi vở nhận xét bạn 
- Cô giáo hiền như cô Tấm
-Mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa
- Trăng tròn như cái đĩa
- Mắt chú mèo tròn như hòn bi.

	3. HĐ Vận dụng
- Trong câu, chúng mình đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu: Biện pháp so sánh.


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
_________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động theo chủ đề: Lá thư tri ân

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học hs: 
HS bày tỏ tình cảm biết ơn với người thân thông qua hình thức viết thư, giãi bày.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: : Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp hát  Hát, đọc thơ về tình cảm gia đình
- GV cho mỗi tổ chọn hát hoặc đọc thơ về một thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em,…
− Các tổ bắt thăm thứ tự để biểu diễn theo hình thức liên khúc nối tiếp nhau từng đoạn mà không cần hát hết bài.
Ví dụ: Tổ 1 hát: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm! Tóc bà trắng, bạc trắng như mây” (Đến đây, GV đưa tay mời tổ 2). Tổ 2 hát tiếp luôn: “Bố hay đi linh tinh, bố hay đi một mình, con không thích ở nhà, thích đi cùng bố cơ!” (GV mời tổ 3). Tổ 3 hát: “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh” (GV mời tổ 4). Tổ 4 hát: “Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba”…
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Các bài hát, lời thơ đã thể hiện được tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Thế các em đã bao giờ nói hay viết cho người thân mình là em rất yêu người ấy chưa? Tình yêu cần phải được nói ra.
	- HS hát













- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: HS bày tỏ tình cảm của mình với người thân bằng lời văn, đồng thời học viết trên phong bì thư đúng cách.\
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Thực hiện viết lá thư tri ân gửi một thành viên trong gia đình ( làm việc cá nhân)
- GV đề nghị HS chuẩn bị giấy hoặc các nguyên liệu để làm bưu thiếp. GV mời HS:
+Nghĩ đến một người thân trong gia đình: sở thích, mong muốn của người ấy, kỉ niệm của người ấy với mình.
+Suy nghĩ để đưa ra phương án: làm bưu thiếp hay viết thư và viết những gì.
+Thực hiện làm tấm bưu thiếp hoặc viết lá thư bày tỏ tình cảm của mình, lòng biết ơn của mình và một lời chúc.
−GV gợi ý cách viết: “Con luôn nhớ…”, “Con cảm ơn… vì…”, “Kính chúc…”.
- GV mời HS Chia sẻ.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.
Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, chúng ta có thể viết về kỉ niệm, về những gì người thân đã làm cho mình và viết một lời chúc liên quan đến mong muốn của người thân.
	

- Học sinh thực hành









- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét ý kiến của bạn

- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Tìm thêm những ý tưởng tạo cảm xúc, tạo bất ngờ để người thân vui.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Chia sẻ những ý tưởng bày tỏ tình cảm với người thân
-−GV mời HS chia sẻ theo cặp đôi hoặc theo nhóm về ý tưởng trao thư, bưu thiếp đến người thân sao cho bất ngờ, thú vị.
− GV yêu cầu HS thảo luận thêm về các phương án bày tỏ tình cảm độc đáo khác như chuẩn bị bài hát, làm một bài thơ, vẽ một bức tranh, trồng một chậu hoa, tìm hiểu để nấu một món ăn, món tráng miệng mời người thân, đánh một bản đàn, học một điệu múa,…
- GV mời trình bày
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
-GV chốt: Có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm biết ơn, yêu thương của mình đối với người thân. Hãy luôn suy nghĩ tìm cách làm cho người thân vui và hạnh phúc.  
	

- Học sinh chia nhóm 2 chia sẻ


 -HS thảo luận.





- Đại diện các trình bày






	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc HS gửi lá thư (hoặc bưu thiếp) em đã làm cho người thân; nghĩ và thực hiện thêm những việc em có thể làm để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các thành viên trong gia đình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
............................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Mĩ thuật
Bài 9: Chậu hoa xinh xắn (tiết 2)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
       
Thứ Ba ngày 9 tháng 1 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2: Ôn tập cuối học kì I

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính giá trị biểu thức số (ôn tập).
+Giải toán liên quan số lớn gấp mấy lần số bé(ôn tập)
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Tính giá trị biểu thức số (ôn tập).
+Giải toán liên quan số lớn gấp mấy lần số bé(ôn tập)
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 57 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 57 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr 60Đã tô màu một phần mấy của mỗi hình
[image: ]  
- Cho HS tính nháp nêu kết quả, ghi vở 
 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt về :1 phần mấy của 1 số
	



-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở, phiếu
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- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Tính rồi giá trị biểu thức (VLT/60)
a. 54 – 54 :6 = 
b. 12 x (4:2)   =
c.88 : 4:2=
d. 145 +55 : 5=
- GV cho học sinh làm bảng con giải thích cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt các bước thứ tự thực hiện tính giá trị biểu thức và so sánh giá trị biểu thức
	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào bảng con, vở
. a. 54 – 54 :6 = 54- 9= 45
b. 12 x (4:2)   =12 x 2 =24
c.88 : 4 : 2=22 : 2 =11
d. 145 +55 : 5=145 +11= 156

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/60 :
Nhà Pao  có 10 con dê .Biết mỗi ngày các con dê đó ăn hết 5 bó cỏ. Hỏi nếu có 125 bó cỏ thì đủ cho các con dê ăn trong bao nhiêu ngày?
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng bài toán giải bằng hai phép tính
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
125 bó cỏ đủ cho số dê ăn trong số ngày là
125 : 5 = 25 (ngày)
Đáp số 25 ngày

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/60
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Mỗi que kem có giá 1 đô la nhưng nhà hàng khuyến mãi mua 6 que kem chỉ phải trả 5 đôla Hỏi với 16 đôla thì robot mua được nhiều nhất bao nhiêu que kem ?
A. 16 que kem
 B  17 que kem
C 18 que kem
 D. 19 que kem
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách so sánh số theo điều kiện
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
- Vì 5 đô la được 6 que kem nên 10 đô là  được 12 que kem, thêm 6 đô la  được thêm 6 que thêm 1 que khuyến mãi là 7 vậy 16 đô la.Rô bốt có thể được nhiều nhất 19 que kem
Vậy ta khoanh vào D 

	3. HĐ Vận dụng
GV cho ví dụ củng cố về:
- Nêu thứ tự tính giá trị biểu thức
- Tìm số liền trước liền sau theo điều kiện 
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 18 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
___________________________________________

Tiếng Anh
Chữa bài kiểm tra học kì 1
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt lớp – Chủ đề: Tình cảm gia đình

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học HS: 
HS cùng nhau nghĩ thêm nhiều cách để bày tỏ và cảm nhận tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: : Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Ba ngọn nến lung lình” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời: bài hát nói tình cảm gia đình.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ HS thể hiện sự sáng tạo khi kể lại câu chuyện của mình bằng hình vẽ và lời văn. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Sáng tác truyện tranh về tình cảm gia đình theo nhóm
- GV đề nghị HS làm việc nhóm: lựa chọn nội dung câu chuyện về tình cảm gia đình từ các đề xuất của mỗi thành viên.
- Mỗi nhóm thống nhất câu chuyện và phân công mỗi người vẽ một bức tranh minh hoạ cho câu chuyện ấy, đánh dấu lần lượt từng sự kiện.
- Từng thành viên vẽ và viết chú giải tranh rồi ghép tranh thành câu chuyện hoàn chỉnh.
- GV lần lượt mời các nhóm kể câu chuyện của mình theo tranh.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV đề nghị HS bình bầu câu chuyện ấn tượng nhất. Trao quà, phần thưởng cho nhóm tác giả.  
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.

- Các nhóm phân thống nhất phân công



- Các nhóm kể


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ HS chia sẻ thu hoạch của mình sau lần trải nghiệm trước. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Kể về ấn tượng lá thư của em đã mang lại cho người thân
GV mời HS chia sẻ theo cặp đôi:
- Em đã đưa lá thư, tấm bưu thiếp vào lúc nào? Người thân của em có ngạc nhiên không?
- Em đã thực hiện thêm ý tưởng gì để bày tỏ tình cảm với các thành viên khác trong gia đình?
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
	


- Học sinh chia nhóm 2



- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS tiếp tục thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn đối với bố mẹ, người thân thông qua những việc làm cụ thể; nói lời yêu thương với người thân trước khi đi ngủ, vào các dịp sinh nhật, ngày Tết,…
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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